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Khoa Kế toán – Đại học Duy Tân Đà Nẵng
          Trong kế toán quản trị việc lập báo cáo sản xuất là rất cần thiết cho nhà quản trị doanh nghiệp, thông qua báo cáo sản xuất mà nhà quản trị doanh nghiệp có được thông tin chi phí đơn vị. Việc tính chi phí đơn vị trong quá trình lập báo cáo sản xuất phụ thuộc vào doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. Hiện nay, nhiều giáo trình kế toán quản trị chỉ mới để cập đến phương pháp lập báo cáo sản xuất theo sản lượng tương đương(sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theo mức độ hoàn thành) còn sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì lập báo cáo sản xuất như thế nào ?
      Bài viết sẽ giới thiệu thêm phương pháp lập báo cáo sản xuất (sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp). 

Kết quả sản xuất có được ở các phân xưởng tồn tại dưới 2 dạng: Thành phẩm và sản phẩm dở dang. Để tính được giá thành thì doanh nghiệp phải xác định được sản lượng tương đương của từng phân xưởng.

Sản lượng tương đương được hiểu là sản lượng đáng lẽ được sản xuất ra trong kỳ nếu tất cả mọi kết quả đạt được của phân xưởng đều là sản phẩm hoàn thành của phân xưởng đó. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải lựa chọn cách tính sản lượng tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành hay tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 


Dưới đây là hai trường hợp tính sản lượng tương của sản phẩm dở dang cuối kỳ.
I/ Trường hợp 1 : Doanh nghiệp tính sản lượng tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành

Có 2 phương pháp tính sản lượng tương đương trong trường hợp này là phương pháp bình quân gia quyền và phương pháp nhập trước xuất trước.

 1. Phương pháp bình quân gia quyền
	Sản lượng tương đương
	=
	Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ
	+
	Số lượng tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ


Trong đó : 

	Số lượng tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ
	=
	Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ
	X
	Mức độ % hoàn thành của sản phẩm dở dang cuối kỳ


Để thuận tiện cho việc minh họa các phương pháp, ta sử dụng số liệu thu thập tại một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm X phải trải qua 2 phân xưởng (PX 1 và PX 2). Trong kỳ tại phân xưởng 1 :
· Số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ là 10.000 SP, với mức độ hoàn thành 20%
· Trong kỳ, phân xưởng 1 đưa vào sản xuất thêm 40.000 SP

· Cuối kỳ, sau khi hoàn thành 30.000 bán thành phẩm chuyển sang phân xưởng 2 thì còn dở dang cuối kỳ 20.000 sản phẩm với độ hoàn thành 75%.
· Tình hình chi phí cho như sau (ĐVT : 1.000đ)

	Khoản mục chi phí
	SP DD đầu kỳ
	CP phát sinh trong kỳ

	 - Nguyên vật liệu trực tiếp
	30.000
	120.000

	- Nhân công trực tiếp
	1.000
	21.500

	- Sản xuất chung
	7.570
	172.430

	Cộng
	38.570
	313.930


BÁO CÁO SẢN XUÁT THEO PHƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂN GIA QUYỀN
	Chỉ tiêu
	CP NVLTT
	CP NCTT
	CPSXC

	I- Sản lượng tương đương
	
	
	

	1. Sản lượng hoàn thành
	30.000
	30.000
	30.000

	2.Sản lượng TĐ của SPDD cuối kỳ 
	
	
	

	   20.000 * 100%
	20.000
	
	

	   20.000 * 75%
	
	15.000
	15.000

	3. Sản lượng tương đương (1)+(2)
	50.000
	45.000
	45.000

	II - Chi phí sản xuất (1.000đ)
	
	
	

	1. CP sản xuất đầu kỳ
	30.000
	1.000
	7.570

	2. CP phát sinh trong kỳ
	120.000
	21.500
	172.430

	3. Cộng CP trong kỳ  (1)+(2)
	150.000
	22.500
	180.000

	III- Chi phí bình quân cho 1 SP (I.3/II.3)
	3
	0,5
	4



Nhận xét :
        Phương pháp này khá đơn giản. Tuy nhiên phương pháp này có một số hạn chế :
- Tính sản lượng tương đương chỉ mới đề cập về số lượng chứ chưa đề cập đến giá trị

- Khi tính sản lượng tương đương phải tính riêng từng khoản mục chi phí : CP NVLTT, CPNCTT, CPSXC

- Khối lượng SPDD đầu kỳ luôn được xem là được hoàn thành trong kỳ. Do vậy chúng ta không quan tâm điều chỉnh khối lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ mà chỉ điều chỉnh đối với sản phẩm dở dang cuối kỳ.

- Số bán thành phẩm chuyển sang phân xưởng 2 là thành phẩm của phân xưởng 1 nên tại phân xưởng 1 số sản phẩm này có mức độ hoàn thành là 100% đối với các khoản mục.

2. Phương pháp Nhập trước – Xuất trước


Theo phương pháp này thì sản phẩm dở dang đầu kỳ sẽ tiếp tục được chế biến và hoàn thành trước nếu không có sai hỏng gì về mặt kỹ thuật, những sản phẩm mới bắt đầu sản xuất trong kỳ sẽ hoàn thành sau. 


Với phương pháp này, sản lượng tương đương tại từng phân xưởng sẽ tính :
	   Sản lượng tương đương
	=
	Công việc phải hoàn thành đối với của SPDD đầu kỳ
(1)
	+
	Sản lượng SP bắt đầu SX và hoàn thành trong kỳ
(2)
	+
	Sản lượng tương đương của SP DD cuối kỳ
(3)


(1)  = Số lượng SP dở đang đầu kỳ x Mức độ % chưa hoàn thành của SPDD đầu kỳ
 (2) = Sản lượng hoàn thành - Số lượng SPDD đầu kỳ
 (3) = Sản lượng SPDD cuối kỳ X  Mức độ % hoàn thành

Với số liệu minh họa trước nhưng  tính sản lượng tương đương theo phương pháp nhập trước – xuất trước.


BÁO CÁO SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP FIFO
	Chỉ tiêu
	CP NVLTT
	CP NCTT
	CPSXC

	I- Sản lượng tương đương
	
	
	

	1. Sản lượng DD ĐK phải tiếp tục sản xuất
	
	
	

	       10.000 * 0%
	0
	
	

	        10.000 * 80%
	
	8.000
	8.000

	2.Sản lượng bắt đầu sản xuất và hoàn thành
	20.000
	20.000
	20.000

	3.Sản lượng tương đương của SPDD cuối kỳ
	
	
	

	        20.000 * 100%
	20.000
	
	

	        20.000* 75%
	
	15.000
	15.000

	4.Sản lượng tương đương 
	40.000
	43.000
	43.000

	II- Chi phí sản xuất (1.000đ)
	
	
	

	- CP SX phát sinh
	120.000
	21.500
	172.430

	- CP bình quân cho 1 SP
	3
	0,5
	4,01


Nhận xét : 

      Phương pháp này phân biệt được giữa : (1) Khối lượng SP dở dang đầu kỳ và (2) khối lượng bắt đầu sản xuất trong kỳ. Theo phương pháp này, sản lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ phải được hoàn tất và chuyển đi trước, sau đó mới đến sản lượng bắt đầu sản xuất trong kỳ. Do vậy, giá thành đơn vị phải được tính cho từng loại (1) và (2).
II/ Trường hợp 2 : Doanh nghiệp tính sản lượng tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Tính sản lượng tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cũng có 2 phương pháp là phương pháp bình quân gia quyền và phương pháp nhập trước xuất trước. Nội dung của báo cáo sản xuất gồm có 3 phần : 

A. Sản lượng sản phẩm sản xuất


B. Tổng hợp chi phí và tính chi phí đơn vị


C. Cân đối chi phí
 1. Lập báo cáo sản xuất theo phương pháp bình quân gia quyền
A. Sản lượng sản phẩm sản xuất
     - Dòng sản lượng hoàn thành (1) là khối lượng sản phẩm sản xuất hoàn thành trong kỳ
     - Dòng sản lượng dở dang cuối kỳ (2) là khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ (chỉ có ở cột nguyên vật liệu trực tiếp)

      - Dòng cộng (3) là dòng (1) + dòng (2)

B. Tổng hợp chi phí và tính giá thành

      - Dòng chi phí dở dang đầu kỳ (4) là CP dở dang cuối kỳ trước đã đánh gía theo CP NVLTT
     - Dòng chi phí phát sinh trong kỳ (5) căn cứ vào số liệu tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ theo từng khoản mục.

     - Dòng cộng chi phí (6) = dòng (4) + dòng (5)

     - Dòng chi phí đơn vị (7) = dòng (6)/(3) theo từng khoản mục

C. Cân đối chi phí
    1. Chi phí đầu vào
     - Dòng chi phí dở dang đầu kỳ (8) : Số liệu như dòng (4)
     - Dòng chi phí phát sinh trong kỳ (9) : Số liệu như dòng (5)

     - Dòng cộng (10) = dòng (8) + dòng (9) hoặc bằng dòng (6)

   2. Phân bổ chi phí đầu ra

     - Dòng giá thành SP hoàn thành (11) = dòng (7)* dòng (1)

     - Dòng CP DD cuối kỳ (12) = dòng (7) * dòng (2)

     - Dòng cộng (13) = dòng (11) + dòng (12)
Ví dụ minh họa : Trích tài liệu của DN X như sau : (ĐVT : 1.000đ)

- Sản lượng SP dở dang đầu kỳ 8 SP, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ đã đánh giá theo chi phí NVLTT là 68.600

- Chi phí SX trong kỳ tập hợp gồm:CP NVLTT là 731.400, CP NCTT là 64.000 và CP SXC là 72.000

- Kết quả trong kỳ SX được 80 thành phẩm nhập kho, còn lại 20 SP dở dang.

Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo CP NVLTT

       BÁO CÁO SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂN
	Chỉ tiêu
	Sản lượng
	CP NVLTT
	CP NCTT
	CPSXC

	A. Sản lượng SP sản xuất
	
	
	
	

	Sản lượng hoàn thành (1)
	80
	80
	80
	80

	Sản lượng dở dang cuối kỳ (2)
	20
	20
	-
	-

	Cộng (3) = (1)+(2)
	100
	100
	80
	80

	B. Tổng hợp CP và tính CP đơn vị
	
	
	
	

	Chi phí dở dang đầu kỳ (4)
	68.600
	68.600
	-
	-

	Chi phí phát sinh trong kỳ (5)
	867.400
	731.400
	64.000
	72.000

	Cộng chi phí (6) = (4)+(5)
	936.00
	800.000
	64.000
	72.000

	Chi phí đơn vị (7) = (6)/(3)
	
	8.000
	800
	900

	C. Cân đối chi phí
	
	
	
	

	1.Chi phí đầu vào (8) = (6)
	936.00
	800.000
	64.000
	72.000

	2. Phân bổ chi phí đầu ra
	
	
	
	

	 - Giá thành sản lượng SP hoàn thành (11) = (7)*(1)
	776.000
	640.000
	64.000
	72.0000

	- Chi phí dở dang cuối kỳ

     (12) = (7)*(2)
	160.000
	160.000
	-
	-

	Cộng (13) = (11)+(12)
	936.000
	800.000
	64.000
	72.000


 2. Lập báo cáo sản xuất theo phương pháp nhập trước - xuất trước

  A. Sản lượng sản phẩm sản xuất
   - Dòng sản lượng dở dang đầu kỳ (1), cột NVLTT = 0, cột NCTT và cột CPSXC = sản lượng dở dang đầu kỳ

     - Dòng sản lượng bắt đầu đưa vào sản xuất và hoàn thành trong kỳ (2) = số lượng thành phẩm - sản lượng dở dang đầu kỳ.
     - Dòng sản lượng dở dang cuối kỳ (3), cột NVLTT = sản lượng dở dang cuối kỳ, cột NCTT và CP SXC =0.

      - Dòng cộng (4) là dòng (1) + dòng (2)+ dòng (3)

B. Tổng hợp chi phí và tính giá thành

     - Dòng chi phí phát sinh trong kỳ (5) căn cứ vào số liệu tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ theo từng khoản mục.

     - Dòng chi phí đơn vị (6) = dòng (5)/dòng (4) theo từng khoản mục

C. Cân đối chi phí
    1. Chi phí đầu vào

     - Dòng chi phí dở dang đầu kỳ (7) là chi phí dở dang cuối kỳ trước đã đánh giá theo NVLTT
     - Dòng chi phí phát sinh trong kỳ (8) : Số liệu như dòng (5)

     - Dòng cộng (9) = dòng (7) + dòng (8) 

   2. Phân bổ chi phí đầu ra
     - Dòng tính cho sản lượng dở dang đầu kỳ (10) cụ thể : cột NVLTT = NVL dở dang đầu kỳ, cột NCTT và SXC = sản lượng dở dang đầu kỳ * dòng (6)

     - Dòng giá thành SP  bắt đầu SX và hoàn thành trong kỳ (11) = dòng (2)* dòng (6)

     - Dòng CP DD cuối kỳ (12) cụ thể : cột NVLTT  = dòng (3) * dòng (6), cột NCTT và SXC không có
     - Dòng cộng (13) = dòng (10) + dòng (11) + dòng (12)

Ví dụ minh họa : Lấy số liệu tại DN X như trên
                       BÁO CÁO SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP FIFO
	Chỉ tiêu
	Sản lượng
	CP NVLTT
	CP NCTT
	CPSXC

	A. Sản lượng SP sản xuất
	
	
	
	

	Sản lượng hoàn thành (1)
	
	-
	8
	8

	Sản lượng dở dang cuối kỳ (2)
	72
	72
	72
	72

	Sản lượng dở dang cuối kỳ (3) 
	20
	20
	-
	-

	Cộng (4) = (1) + (2) +(3)
	92
	92
	80
	80

	B. Tổng hợp CP và tính CP đơn vị
	
	
	
	

	Chi phí phát sinh trong kỳ (5)
	867.400
	731.400
	64.000
	72.000

	Chi phí đơn vị (6) = (5)/(4)
	
	7.950
	800
	900

	C. Cân đối chi phí
	
	
	
	

	1.Chi phí đầu vào
	
	
	
	

	Chi phí dở dang đầu kỳ (7)
	68.600
	68.600
	-
	-

	Chi phí phát sinh trong kỳ (8)=(5)
	867.400
	731.400
	64.000
	72.000

	Cộng (9) = (7)+(8)
	936.000
	800.000
	64.000
	72.000

	2. Phân bổ chi phí đầu ra
	
	
	
	

	- Sản lượng dở dang đầu kỳ (10)
	82.200
	68.600
	6.400
	7.200

	 - Giá thành sản lượng SP hoàn thành (11) 
	694.800
	572.400
	57.600
	64.800

	- Chi phí dở dang cuối kỳ

     (12) 
	159.000
	159.00
	-
	-

	Cộng (13) = (10) + (11)+(12)
	936.000
	800.000
	64.000
	72.000


--------------------------------
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